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1 1 15DQ5803010011 Nguyễn Thị Hà Nữ 20/10/1996 Phú Yên Giỏi D15KX1

2 2 15DQ5803010098 Dương Trần Như Quỳnh Nữ 03/02/1997 Phú Yên Giỏi D15KX1

3 3 15DQ5803010094 Nguyễn Vũ Kiều Nga Nữ 08/06/1996 Phú Yên Giỏi D15KX1

4 4 15DQ5803010133 Huỳnh Tấn Lượm Nam 10/04/1995 Phú Yên Giỏi D15KX1

5 5 15DQ5803010033 Nguyễn Văn Thiên Nam 10/02/1996 Phú Yên Giỏi D15KX1

6 6 15DQ5803010100 Trần Kim Trọng Nam 23/06/1996 Phú Yên Khá D15KX1

7 7 15DQ5803010088 Lê Ngọc Trang Đài Nữ 07/12/1996 Phú Yên Khá D15KX1

8 8 15DQ5803010037 Phan Minh Tính Nam 18/11/1997 Phú Yên Khá D15KX1

9 9 15DQ5803010103 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 15/04/1997 Phú Yên Khá D15KX1

10 10 15DQ5803010020 Lưu Trương Công Lý Nam 17/06/1997 Phú Yên Khá D15KX1

11 11 15DQ5803010017 Nguyễn Nam Gia Huy Nam 28/05/1997 Phú Yên Khá D15KX1

12 12 15DQ5803010025 Võ Đình Nhi Nam 24/01/1997 Bình Định Khá D15KX1

13 13 15DQ5803010026 Đào Thị Tuyết Nhi Nữ 08/03/1997 Phú Yên Khá D15KX1

14 14 15DQ5803010014 Lê Công Hậu Nam 20/04/1997 Phú Yên Khá D15KX1

15 15 15DQ5803010092 Lê Thị Kim Huy Nữ 10/09/1997 Phú Yên Khá D15KX1

16 16 15DQ5803010044 Bùi Thị Lệ Viên Nữ 12/09/1997 Phú Yên Khá D15KX1

17 17 15DQ5803010105 Nguyễn Thị Xuân Nữ 03/11/1997 Phú Yên Khá D15KX1

18 18 15DQ5803010034 Đặng Trà Thoa Nữ 08/03/1997 Phú Yên Khá D15KX1

19 19 15DQ5803010030 Bùi Thị Hồng Phượng Nữ 10/11/1997 Phú Yên Khá D15KX1

20 20 15DQ5803010087 Trần Thị Minh Anh Nữ 20/08/1997 Phú Yên Khá D15KX1

21 21 15DQ5803010042 Võ Thị Hương Trinh Nữ 02/12/1997 Phú Yên Khá D15KX1

22 22 15DQ5803010039 Phạm Thị Bích Trang Nữ 19/02/1997 Khánh Hòa Khá D15KX1

23 23 15DQ5803010010 Phan Thị Mỹ Duyên Nữ 17/11/1997 Phú Yên Khá D15KX1

24 24 15DQ5803010032 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 19/11/1997 Lâm Đồng Khá D15KX1

25 25 15DQ5803010016 Nguyễn Thị Như Huệ Nữ 15/09/1997 Phú Yên Khá D15KX1

26 26 15DQ5803010041 Trần Thị Mỹ Triều Nữ 16/08/1997 Phú Yên Khá D15KX1

27 27 15DQ5803010045 Đỗ Thị Phú Yên Nữ 07/07/1996 Phú Yên Khá D15KX1

28 28 15DQ5803010028 Nguyễn Thị Minh Oanh Nữ 05/07/1997 Phú Yên Trung bình D15KX1

29 29 15DQ5803010029 Nguyễn Thiên Phúc Nữ 25/12/1997 Phú Yên Trung bình D15KX1

30 30 15DQ5803010104 Lâm Thị Thanh Tuyền Nữ 18/11/1996 Phú Yên Trung bình D15KX1

31 31 15DQ5803010015 Huỳnh Thị Minh Hiếu Nữ 26/11/1997 Phú Yên Trung bình D15KX1

32 32 15DQ5803010022 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 25/12/1997 Phú Yên Trung bình D15KX1

33 1 15DQ5803010111 Phan Ngọc Đương Nam 15/01/1994 Phú Yên Xuất sắc D15KX2

34 2 15DQ5803010136 Huỳnh Thị Mỹ Quyên Nữ 30/11/1997 Đăk Lăk Giỏi D15KX2

35 3 15DQ5803010117 Hồ Thị Nguyệt Nữ 28/02/1997 Bình Định Giỏi D15KX2

36 4 15DQ5803010123 Đỗ Kiều Quỳnh Trúc Nữ 27/01/1997 Vĩnh Long Giỏi D15KX2

37 5 15DQ5803010082 Duy Trần Thúy Vy Nữ 30/11/1995 Phú Yên Khá D15KX2

38 6 15DQ5803010135 Huỳnh Thị Như Quỳnh Nữ 01/06/1997 Phú Yên Khá D15KX2

39 7 15DQ5803010048 Nguyễn Thị Phương Đài Nữ 28/06/1997 Khánh Hòa Khá D15KX2

40 8 15DQ5803010074 Đỗ Ngọc Minh Trang Nữ 29/03/1997 Phú Yên Khá D15KX2

41 9 15DQ5803010053 Nguyễn Thị Hệ Nữ 20/07/1997 Bình Định Khá D15KX2

42 10 15DQ5803010126 Lương Thị Như Tuyền Nữ 18/05/1997 Phú Yên Khá D15KX2

43 11 15DQ5803010057 Nguyễn Thị Luyến Nữ 06/12/1997 Phú Yên Khá D15KX2

44 12 15DQ5803010047 Nguyễn Thị Mộng Cầm Nữ 22/11/1997 Phú Yên Khá D15KX2

45 13 15DQ5803010118 Phạm Yến Nhi Nữ 03/09/1997 Phú Yên Khá D15KX2
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46 14 15DQ5803010060 Nguyễn Ngọc Phương Nghi Nữ 20/01/1997 Phú Yên Khá
D15KX2

47 15 15DQ5803010137 Nguyễn Thị Kim Sự Nữ 12/08/1997 Phú Yên Khá D15KX2

48 16 15DQ5803010122 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 18/08/1997 Phú Yên Khá D15KX2

49 17 15DQ5803010058 Lê Trần Dạ Ly Nữ 03/11/1997 Phú Yên Khá D15KX2

50 18 15DQ5803010108 Nguyễn Hải Đăng Nam 02/01/1997 Khánh Hòa Trung bình D15KX2

51 19 15DQ5803010107 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 28/03/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

52 20 15DQ5803010079 Phạm Thị Mỹ Xuân Nữ 16/09/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

53 21 15DQ5803010070 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 16/06/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

54 22 15DQ5803010072 Đặng Thị Bích Trâm Nữ 15/12/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

55 23 15DQ5803010051 Lê Thị Hương Giang Nữ 23/09/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

56 24 15DQ5803010078 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 24/03/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

57 25 15DQ5803010084 Nguyễn Thị Mỹ Sâm Nữ 05/07/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

58 26 15DQ5803010063 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 10/01/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

59 27 15DQ5803010138 Nguyễn Thị Xuân Hạ Nữ 02/07/1997 Phú Yên Trung bình D15KX2

60 1 15DQ5803020001 Đặng Thị Kim Chi Nữ 22/10/1997 Phú Yên Xuất sắc D15QX

61 2 15DQ5803020031 Võ Nguyễn Nhật Linh Nam 12/06/1995 Đà Nẵng Giỏi D15QX

62 3 15DQ5803020006 Nguyễn Chí Khoa Nam 14/07/1997 Phú Yên Khá D15QX

63 4 15DQ5803020022 Nguyễn Anh Khoa Nam 07/08/1996 Phú Yên Khá D15QX

64 5 15DQ5803020003 Hà Thị Kim Hằng Nữ 15/10/1996 Phú Yên Khá D15QX

65 6 15DQ5803020023 Đỗ Thị Mỹ Lệ Nữ 05/01/1997 Khánh Hòa Khá D15QX

66 7 15DQ5803020004 Trần Thị Hậu Nữ 30/11/1997 Phú Yên Khá D15QX

67 8 15DQ5803020018 Võ Thị Huỳnh Hương Nữ 02/12/1997 Phú Yên Trung bình D15QX

68 9 15DQ5803020007 Nguyễn Thị Hồng Lư Nữ 06/08/1997 Phú Yên Trung bình D15QX
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